IV.
KẾT LUẬN và KIẾN NGHỊ

4.1
Kết luận

Việc cung cấp các thông tin  quản lý vận hành hệ thống cấp nước đô thị trong nghiên cứu Benchmarking có ý nghĩa quan trọng  đối với các nhà hoạch định chính sách; các nhà quản lý của các công ty cấp nước. Nghiên cứu bechmarking và các thông tin về hiệu quả quản lý vận hành  có vai trò quan trọng đối với tất cả các công ty cấp nước, bởi vì: (i) Benchmarking giúp các nhà quản lý hiểu rõ về tình hình hoạt động của công ty cấp nước mình đang quản lý và so sánh với các đơn vị khác tương ứng; (ii) Benchmarking cung cấp các thông tin về hiệu quả hoạt động chung và hỗ trợ việc ra quyết định nhằm cải thiện dịch vụ cấp nước.  

Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu Benchmarking cấp nước đô thị Việt Nam những năm 2004 đến 2007. Báo cáo cũng đưa ra nguyên  tắc và phương pháp tính điểm để xếp hạng các công ty, phục vụ mục đích xác định công ty nào đạt hiệu quả vận hành tốt nhất, công ty nào chưa tốt. Quá trình thu thập, phân tích  và điều chỉnh số liệu đã góp phần tạo nên sự hiểu biết sâu hơn về hiệu quả nghiên cứu Benchmarking đối với các công ty, hiểu kỹ hơn về thực chất các công ty cấp nước. Đồng thời tạo được sự so sánh giữa các công ty trong nước và các công ty cấp nước ở  quốc gia khác. 
Qua các kết quả tổng hợp ở trên, một số hiệu quả hoạt động của các công ty cấp nước Việt Nam được thể hiện như sau:

· Độ bao phủ cấp nước đô thị Việt Nam còn  thấp, đến năm 2007 mới đạt 69%; Để thực hiện mục tiêu 100% dân đô thị được sử dụng nước máy vào năm 2020 là vô cùng khó khăn, đề nghị Nhà nước và các địa phương quan tâm đúng mức đầu tư năng lực cho hệ thống cấp nước, nhất là đầu tư phát triển mạng đường ống.

· Thất thoát nước ở các công ty cấp nước qui mô vừa và nhỏ trong 4 năm qua có tiến bộ rõ rệt; mức bình quân năm 2003 là 35% đến 2007 mức thất thoát còn 33%. Nhưng đối với hai Thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mức độ thất thoát vẫn duy trì ở mức > 40%, do đó lượng nước sạch của hai Công ty này mỗi năm bị mất đi khoảng: 48 triệu m3, tương đương với số tiền là 192 tỷ VND. Kết quả nêu trên cho thấy sự cấp thiết phải thực hiện Chương trình chống thất thoát, đặc biệt đối với hai TP Hồ Chí Minh và Hà Nội 

· Chi phí vận hành cho 1m3 nước sạch chiếm bình quân là 2.158 VND  (chưa kể chi phí đầu tư và khấu hao) trong khi giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt bình quân  lại quyết định có 2.680VND, thì sau khi bồi hoàn chi phí vận hành, các công cấp nước không còn tích luỹ vốn để trả nợ vay đầu tư. Từ kết quả này việc cần thiết phải làm gấp là tính giá tiêu thụ theo nguyên tắc tính đúng tính đủ các chí phí, không thể quyết định giá tiêu thụ nước sạch theo cảm tính.

· Số lượng 6.2 nhân viên /1000 đấu nối của các công ty cấp nước của Việt Nam là cao  so với các công ty cấp nước ở các nước phát triển (5 nhân viên/1000 đấu nối). Điều đó cho thấy rằng năng suất lao động còn kém, bộ máy các công ty còn kồng kềnh, tay nghề của đội ngũ công nhân vận hành và cán bộ quản lý còn kém, cần có chương trình đào tạo và đào tạo lại. 

·  Ngành cấp nước đô thị Việt Nam đang hoạt động có hiệu quả so với chi phí vận hành, hầu hết các công ty cấp nước có độ bao phủ doanh thu (Tổng doanh thu/Tổng chi phí) >1 (hoặc nói cách khác Tỷ số vận hành < 1) , nghĩa là ít nhất cũng  thu hồi  được chi phí sản xuất và vận hành. Hơn nữa việc lập  hoá đơn thu tiền nước  đều căn cứ khối lượng do đồng hồ ghi lại. Việc thu tiền sử dụng nước được thực hiện hàng tháng, không có khách hàng chây ì việc trả tiền. 

·  Nghiên cứu Benchmarking là rất hữu ích cho việc cải tiến phương thức quản lý vận hành, vì vậy được các công ty nhiệt tình đón nhận, tham gia Benchmarking sẽ đáp ứng mong muốn được  chia sẻ kinh nghiệm và so sánh hiệu quả hoạt động giữa các công ty. Những phân tích đánh ưu nhược điểm ở mục “. Kết quả Benchmarking” của báo cáo này đã trình bày những đề xuất, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc  xây dựng, bổ xung sửa  đổi các cơ chế chính sách cho ngành nước; Đồng thời cũng giúp cho các công ty tự đánh giá mình, tự hiểu mình đang ở  trình độ nào trong quản lý vận hành, cần phải làm gì để không bị tụt hậu so với sự tiến bộ chung .Tuy  nhiên, chưa  rõ vì lý do gì , có 2 Công ty không tham gia đợt nghiên cứu lần này. (Công ty cấp nước Quảng Nam và Kon Tum ) Các công ty có tham gia nghiên cứu thì nhiều công ty cung cấp số liệu thiếu chính xác, mất rất nhiều thời gian làm đi làm lại. Tiến độ thực hiện dự án bị chậm lại so với dự kiến 01 tháng. Tuy nhiên, Chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu Benchmarking lần này là thành công 

4.2.  Một số kiến  nghị

a.  Nghiên cứu Benchmarking là một quá trình liên tục, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần có cơ chế qui định nghiên cứu benchmarking phải được tiến hành hàng năm. Nếu kinh phí có khó khăn thì nên vận động các nhà tài trợ trong hoặc ngoài nước. Nguồn kinh phí làm benchmarking không lớn, qua kinh nghiệm mà chúng tôi đã thực hiện 3 đợt, nếu từng năm tiến hành đều đặn thì chỉ cần kinh phí khoảng 20,000 USD. 
b.  Thực hiện nghiên cứu Benchmarking để phát hiện những mặt tốt của mỗi công ty, nhằm phổ biến kinh nghiệm và khuyến khích các công ty chưa làm được ứng dụng học tập; đồng thời cũng phat hiện mặt yếu kém của mỗi công ty (chúng tôi gọi là khám bệnh). 

Dựa vào kết quả nghiên cứu Benchmarking, cần phải có các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực ( chúng tôi gọi là chữa bệnh) cho các nhóm  công ty còn yếu kém về một số lĩnh vực sau:

· Nhóm các công ty có mức thất thoát lớn >35%

· Nhóm các công ty có số nhân viên/1000 đấu nối quá lớn.

· Nhóm các công ty hoạt động, quản lý vận hành kém. Chi phí vận hành xấp xỉ, thậm chí lớn hơn tổng doanh thu.

c.  Như mục giá nước và khả năng chi trả cũng như mục phân tích về chi phí cho 1m3 nước bán ra, cho thấy  giá nước quá thấp, cần sớm xác định lại giá tiêu thụ nước sạch theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ mọi chi phí, hơn nữa đù có tính đúng tính đủ thì giá nước vẫn còn thấp hơn khả năng chi trả của người dân đô thị. Chúng tôi kiến nghị ngay đầu năm 2009 phải quyết định lại giá tiêu thụ nước sạch được tính đúng tính đủ. Vào năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã cấm không được tăng giá nước sạch để kiềm chế lạm phát. Nếu địa phương nào quyết định giá tiêu thụ nước sạch thấp hơn giá đã tính đúng tính đủ theo hướng dẫn trong thông tư Liên tịch số 104 thì phải dùng ngân sách địa phương trả bù cho công ty cấp nước.

d.  Mức độ khai thác còn thấp so với công suất đã được đầu tư, bình quân các công ty mới khai thác được 71% công suất đã có; trong khi độ bao phủ cấp nước đô thị mới đạt 69%. Tuy nhiên cũng có nhiều công ty đã khai thác gần hết công suất thiết kế, nhất là các công ty ở những đô thị lớn. Để mở rộng khách hàng, nâng cao tỷ lệ bao phủ, đề nghị Bộ Xây dựng tổ chức đợt kiểm tra việc khai thác thấp hơn công suất đã có, cần có chủ trương hạn chế đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước ở những địa phương chưa khai thác hết công suất. Thay vào đó là ưu tiên đầu tư mạng đường ống phân phối./. 
e. Ở cấp quốc gia, những kết quả Benchmarking cần được công bố và sử dụng để cải thiện chất lượng công tác kế hoạch, xây dựng chính sách, Chiến lược phát triển … ngành cấp nước; Cần tạo các  điều  kiện kinh tế, vật chất  để thu thập thông tin, phân tích, cập nhật dữ  liệu … để in ấn thành bộ tài liệu và hàng năm được bổ xung. Bộ tài liệu này sẽ rất quan trọng trong qua trình quản lý ngành nước.

f. Khuyến khích các công ty tiếp nhận những kết quả nghiên cứu Benchmarking để họ cải tiến , bổ sung những biện  pháp nâng cao năng lực quản lý điều hành nhằm đưa hoạt động của từng công ty cấp nước và toàn ngành đạt hiệu quả ngày càng tốt  hơn.
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